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L
ịch sử hình thành và phát triển của Luật Biển 
quốc tế là một quá trình lâu dài, phức tạp, 
đan xen giữa hợp tác, đấu tranh giữa các 
quốc gia trên thế giới với các chế độ chính trị - xã 

hội, trình độ phát triên kinh tế, góc nhìn luật pháp 
khác nhau. Trong tiến trình ấy, sự ra đời của Công 
ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (viết tắt 
là UNCLOS 1982) được xem là một trong những 
thành tựu về lập pháp nổi bật trong lĩnh vực luật 
biển của thế kỷ XX, là cơ sở pháp lý quan trọng điều 
chỉnh mọi hoạt động liên quan tới biển và đại dương 
quốc tế. Theo đó, UNCLOS 1982 đã tác động sâu 
sắc đến sự phát triển pháp luật về biển của nhiều 
quốc gia, trong đó có Việt Nam.

ỉ. Quá trình hình thành Luật Biển quốc tế
Luật Biển quốc tế “là một ngành luật độc lập 

thuộc hệ thống Luật Quốc tế, bao gồm tổng thể các 
nguyên tắc, quy phạm Luật Quốc tế, được các quốc 
gia và các chủ thể khác của Luật Quốc tế thỏa thuận 
xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, nhằm 
điều chinh những quan hệ phát sinh giữa các chủ thể 
đó trong các hoạt động quản lý, sử dụng, khai thác 
và bảo vệ môi trường biển”1, về bản chất, Luật Biển 
quốc tế phản ánh tương quan lực lượng và lợi ích 
của các quốc gia trong quan hệ với nhau về biển.

Trước thế kỷ XX, Luật Biển quốc tế chủ yếu bao 
gồm các quy phạm mang tính tập quán với sự đấu 
tranh và điều hòa giữa hai nguyên tắc lớn là tự do biên 
cả và thiết lập chủ quyền quốc gia trên biên. Bước sang 
thế kỷ XX, trước đòi hỏi về việc xác định cụ thể những 
vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia, quá trình pháp 

điển hóa luật biển đã được diễn ra thông qua bốn Hội 
nghị lớn vào các năm 1930, 1958, 1960 và 1973. Sau 
Hội nghị pháp điển hóa Luật Quốc tế vào năm 1930 tại 
La Haye (Hà Lan), Hội nghị lần thứ nhất của Liên hợp 
quốc về Luật Biển vào năm 1958 tại Genève (Thụy Sĩ) 
và Hội nghị lần thứ hai của Liên họp quốc về Luật 
Biển vào năm 1960 tại Genève (Thụy Sì), những điều 
ước quốc tế đa phương đầu tiên về biển đã được thông 
qua, bao gồm bốn Công ước: (1) Công ước về lãnh hải 
và vùng tiếp giáp lãnh hải; (2) Công ước về biển cả; 
(3) Công ước về đánh cá và bảo tồn các tài nguyên 
sinh vật của biến cả; (4) Công ước về thềm lục địa. 
Tuy nhiên, các hội nghị này đã thất bại trong việc 
thống nhất chiều rộng lãnh hải, chưa xây dựng được 
khái niệm khoa học về thềm lục địa và hạn chế hơn 
nữa là không thể hiện được lợi ích của các nước vừa và 
nhỏ. Trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ hai của 
Liên họp quốc về Luật Biến vào năm 1960 tại Genève 
(Thụy Sì), Arvid Pardo, một đại sứ, luật gia người 
Malta đã khởi xướng đề nghị Liên họp quốc bảo trợ 
một Hội nghị quốc tế soạn thảo Công ước Luật Biển. 
Đe nghị này ngay lập tức nhận được nhiều sự hưởng 
ứng, tuy nhiên, để hàng trăm quốc gia với quá nhiều 
lợi ích riêng đạt được chung một thỏa thuận là điều 
không hề đơn giản.

Tháng 12 - 1973, Hội nghị lần thứ ba của Liên 
họp quốc về Luật Biển chính thức được triệu tập tại 
New York (Mỹ). Bên cạnh yêu cầu giải quyết những 
vấn đề đặt ra tại các hội nghị trước, hội nghị lần này 
diễn ra còn do sự tác động của hai nhân tố: Một là do 
nhân tố chính trị, sau thập kỷ phi thực dân hóa, nhiều 
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quốc gia độc lập xuất hiện dần tới cuộc đấu tranh cua 
các nước thế giới thứ ba đòi thay đổi trật tự pháp lý 
cù trên biên; Hai là do nhân tố kỳ thuật, cách mạng 
khoa học kỹ thuật cho phép mơ rộng kha nãng khai 
thác các tài nguyên khoáng sản ớ các độ sâu lớn của 
đáy biển và lòng đất dưới đáy biển2. Trải qua 9 năm 
đàm phán (1973 - 1982), 11 khóa họp với sự tham gia 
của hàng trăm quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, Hội 
nghị đà đóng góp quan trọng vào tiến trinh pháp điên 
hóa Luật Biển quốc tế. Cộng đồng quốc tế đã thừa 
nhận một nguyên tắc mới do Đại sứ Malta đưa ra tại 
phiên họp thứ 22 Đại Hội đồng Liên họp quốc vào 
ngày 17 - 8 - 1967, coi vùng biển nằm ngoài vùng tài 
phán quốc gia là di sản chung của nhân loại. Quan 
trọng nhất, Hội nghị đã thông qua dự thào Công ước 
của Liên họp quốc về Luật Biền năm 1982 vào ngày 
30 - 4 -1982 với 130 phiếu thuận. 04 phiếu chống, 17 
phiếu trắng và 02 nước không tham gia bo phiếu. Văn 
ban cuối cùng được ký kết tại Montego Bay 
(Jamaica) vào ngày 10 - 12 - 1982. UNCLOS 1982 
chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 1994, 
một năm sau khi Guyana - nước thứ 60 ký Công ước.

“Với lòng mong muốn giải quyết, trên tinh thần 
hiêu biết và hợp tác với nhau, mọi vấn đề liên quan 
đến luật biên, và ý thức được tầm vóc lịch sử của 
Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ 
gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả các dân 
tộc trên thế giới’’3, UNCLOS 1982 là một vãn kiện 
pháp lý quốc tế tông hợp, toàn diện với 17 phần, 320 
điều và 9 phụ lục, chứa đựng các nguyên tắc và quy 
phạm pháp lý liên quan đến các nội dung sau: lãnh 
hài và vùng tiếp giáp; eo biển dùng cho hàng hải 
quôc tế; các quốc gia quần đào; vùng đặc quyền 
kinh tế; thềm lục địa; biên cả; che độ các đao; quyền 
của các quốc gia không có biển đi ra biến và từ biên 
vào và tự do quá cảnh; vùng; bảo vệ và gìn giữ môi 
trường biên; nghiên cứu khoa học biển; phát triển và 
chuyên giao kỹ thuật biên; giải quyết các tranh chấp. 
Sau Hiến chương Liên họp quốc, UNCLOS 1982 
được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế đa 
phương đo sộ và quan trọng bậc nhất kể từ sau 
Chiến tranh the giới lần thứ hai, đáp ứng được 
nguyện vọng và mong đợi của cộng đồng quốc tế về 
một trật tự pháp lý quốc tế mới đối với tất cà các 
vấn đề về biên và đại dương.

Không chi bao gồm cảc điều khoan mang tính 
điêu ước, UNCLOS 1982 còn là vãn bản pháp điên 
hóa các quy định mang tính tập quán, phản ánh sự 
nhất trí của các quốc gia đối với những vấn đề liên 
quan đến biển và nhằm xác lập trật tự pháp lý điều 
chỉnh các hoạt động khai thác và sử dụng biên. Có thế 
minh chứng bang Vụ Ngư trường Anh - Na Uy ngày 
18 tháng 12 năm 1951 về đường cơ sở thăng: Trước 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tàu thuyền đánh cá 
cua Anh thường vào vùng nước của Na Uy đê đánh 
bắt cá và đã gây ra nhiều xô xát với dân địa phương. 
Theo đó, thay vì sử dụng phương pháp ngấn nước 
thủy triều thấp nhất, Na Uy sử dụng phương pháp 
đường cơ sở thăng nối liền một số điềm thích họp 
chọn dọc theo bờ biến để xác định đường cơ sở lãnh 
hai của mình. Phản đối phương pháp mà Na Uy đã 
dùng để hoạch định đường cơ sở lãnh hải, Anh quyết 
định kiện Na Uy lên Tòa án pháp lý quốc tế. Ket quả 
là Tòa án pháp lý quốc tế công nhận tính họp lý cua 
đường cơ sở thăng Na Uy, áp dụng cho vùng bờ biển 
bị khoét sâu và lồi lõm, có các chuồi đảo chạy qua, 
một khi đường này không chạy cách xa xu thế chung 
cùa bờ biến và hệ thống đường cơ sớ thăng cùa Na 
Uy đà nhận được sự công nhận mặc nhiên cùa Anh 
trong suốt thời gian dài. Với việc Na Uy thắng kiện, 
các tiêu chuân về đường cơ sở thẳng của Na Uy đã 
trơ thành các tiêu chuân chung của luật pháp quốc tế 
và được điển chế hóa trong UNCLOS 1982.

Từ sự xuất hiện của UNCLOS 1982, cơ quan 
quyền lực quốc tế về đáy đại dương được thành lập 
vào năm 1994, thực hiện chức năng tô chức và kiêm 
soát các hoạt động dưới biển sâu ngoài vùng thuộc 
quyền tài phán quốc gia, nhằm điều hành việc khai 
thác và bao tồn tài nguyên biên. Tòa án Luật Biên 
quốc tế cũng được thành lập vào năm 1996, có quyền 
lực giải quyết các tranh chấp liên quan đèn biên phát 
sinh từ việc giai thích và áp dụng Công ước.

Như vậy, với tầm quan trọng và nhũng giá trị to lớn 
mà UNCLOS 1982 mang lại, một lần nữa có thể khẳng 
định đây thực sự là bàn Hiến pháp đại dương và là một 
trong những thành tựu về lập pháp nổi bật trong lĩnh vực 
luật biên nói riêng và luật quốc tế nói chung của thê kỷ 
XX. Quá trình hình thành Luật Biên quốc tế với ưọng 
tâm là sự ra đời cua UNCLOS 1982 đã có những tác 
động tích cực đến sự phát triển của Luật Biển Việt Nam.

68



NGHIÊN CỬU - TRAO ĐỎI

Hội thảo Quốc tế về Luật Biên quốc tế được tô chức tại 
Đà Nang (Anh: TL)

2. Tác động đối vói Việt Nam
Sau khi đất nước thống nhất (1975), Việt Nam 

đà chủ động ban hành nhiều vãn bản quy phạm pháp 
luật nhằm tăng cường công tác quản lý biến, phù 
hợp với xu thế chung của Luật Biên quốc tế nhưng 
chưa đầy đủ, toàn diện, chưa thích họp để xử lý các 
mối quan hệ ngày càng phát triển, các hoạt động 
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên biền.

Trong quá trình đàm phán, xây dựng UNCLOS 
1982, Việt Nam là thành viên tích cực tham gia vào 
quá trình xây dựng và là một trong những nước đầu 
tiên ký kết, tiến hành các thủ tục phê chuẩn văn bản 
pháp luật quốc tế quan trọng này. Ngày 23 - 6 - 
1994, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn 
UNCLOS 1982. Nghị quyết nêu rõ: “Bằng việc phê 
chuẩn UNCLOS 1982, nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam biêu thị quyêt tâm cùng cộng đông 
quốc tế xây dựng một trật tự pháp lý công bàng, 
khuyến khích sự phát triển và họp tác trên biển”'. 
Ngày 14 - 7 - 1994, Việt Nam đã nộp văn kiện phê 
chuẩn cho Tông thư ký Liên hợp quốc. Ngày 16 -11 
- 1994, UNCLOS 1982 chính thức có hiệu lực đối 
với Việt Nam.

Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng 
quốc tế nói chung và của UNCLOS 1982 nói riêng, 
Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biển. 
Với quan điếm nhất quán là quản lý, khai thác đi đôi 
với bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, 

quyên tài phán quôc gia trên biên, Đảng ta đã ban 
hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo tiền đề cho 
việc hoạch định chính sách của Nhà nước về biển, 
đao. Đặc biệt, có “Chiến lược biển Việt Nam đến 
năm 2020” được ban hành tại Nghị quyết số 09- 
NQ/TW ngày 09 - 02 - 2007 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đáng Khóa X và “Chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” tại Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 22 - 10 - 2018 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII.

Trên cơ sở quy định của UNCLOS 1982, pháp 
luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan, 
Việt Nam đã nghiên cứu, soạn thao và ban hành 
nhiều văn bán pháp luật chuyên ngành về biển như 
Luật Dầu khí sửa đổi các năm 2008 và 2005 (sửa 
đổi Luật Dầu khí năm 1993) quy định về hoạt động 
tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí trong các vùng 
biển Việt Nam và công tác quản lý hoạt động dầu 
khí; Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (thay thế 
Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005) điều chinh 
các hoạt động giao thông hàng hai trên biến, chế độ 
ra vào các cảng biển Việt Nam; Luật Thủy sản năm 
2017 (thay thế Luật Thủy sản năm 2003) quy định 
các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản, nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sàn trong 
vùng biển Việt Nam và khai thác thủy sàn ngoài 
vùng biên Việt Nam, chống khai thác thủy sản bất 
họp pháp; Luật Cành sát biến Việt Nam năm 2018 
quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng 
Cảnh sát biên Việt Nam...

Đáp ứng yêu cầu phải có một đạo luật riêng vê 
biển sau khi Việt Nam trở thành thành viên của 
UNCLOS 1982, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 
Luật Biển Việt Nam vào ngày 21 tháng 6 năm 
2012 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01 - 01 - 
2013. Luật Biển Việt Nam bao gồm 7 chương, 55 
điều quy định nguyên tắc quản lý và sư dụng biên; 
phạm vi và quy chế các vùng nội thủy, lãnh hải, 
vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục 
địa; quy chế các đao, quần đảo; các hoạt động 
trong các vùng biển Việt Nam; họp tác quốc tế về 
biển; các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ, 
bảo vệ tài nguyên và môi trường biến; nghiên cứu 
khoa học biển; phát triển kinh tế biển; tuần tra 
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kiếm soát trên biển. Đây là một mốc rất quan trọng 
trong sự phát triển của hệ thống pháp luật nói 
chung, luật biển nói riêng cùa Việt Nam. Lần đầu 
tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ 
chế độ pháp lý của các vùng biển, đào thuộc chủ 
quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo 
đúng tinh thần UNCLOS 1982. Đồng thời, qua đó 
Việt Nam đã chuyển đi thông điệp Việt Nam tôn 
trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là 
UNCLOS 1982, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp 
tác và phát triên của khu vực và trên thê giới.

Quá trình tô chức thi hành Luật Biên Việt Nam 
trong nhiều năm qua cho thấy: để luật thực sự phát 
huy hiệu lực, hiệu quả vẫn còn một số vấn đề cần 
được điều chỉnh, bổ sung cho phù họp với thực tế. 
Không thể kỳ vọng Luật Biển Việt Nam quy định 
đầy đủ, chi tiết tất cả khía cạnh liên quan mà nó chỉ 
nêu ra các nguyên tắc chung, khung pháp lý cơ bản, 
tạo cơ sở cho các văn bản luật chuyên ngành tiếp 
theo xây dựng các quy định cụ thể. Đặc biệt, trong 
xu thế phát triển tất yếu của khoa học - công nghệ 
hiện đại, việc tham gia nghiên cứu, khai thác tài 
nguyên ở “Vùng” và “Biển cả” sẽ ngày càng đa 
dạng hơn. Thực tế đó đòi hỏi phải có những quy 
định bổ sung cho Luật Biển Việt Nam đê bao vệ các 
quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân Việt 
Nam trong quan hệ quốc tế ở vùng biển nằm ngoài 
vùng biên và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền 
chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia.

Trong quá trình thực thi Luật Biển Việt Nam, 
hệ thống pháp luật về biến của Việt Nam sẽ được 
đánh giá lại, loại bỏ các mâu thuẫn, chồng chéo 
trong các vãn bản pháp luật. Khoản 1, Điều 2, Luật 
Biển Việt Nam quy định: “Trường hợp có sự khác 
nhau giữa quy định cùa Luật này với quy định của 
luật khác về chủ quyền, chế độ pháp lý của vùng 
biển Việt Nam thì áp dụng quy định của Luật 
này”6. Đe nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi Luật 
Biên Việt Nam, bên cạnh việc tạo môi trường 
thuận lợi để Luật Biển Việt Nam thực sự đi vào 
cuộc sống, cần kết họp giáo dục, phổ biến pháp 
luật với những hình thức phù họp cho từng đối 
tượng cụ thể. Đặc biệt, phải bảo đảm cho bộ máy 
nhà nước hoạt động có hiệu lực và hiệu quả cao 
trong khi thực thi nhiệm vụ quản lý biển. Điều 7, 

Luật Biển Việt Nam quy định: “(1) Chính phủ 
thống nhất quản lý nhà nước về biển trong phạm vi 
cả nước; (2) Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban 
nhân dân tinh, thành phố ven biển trực thuộc trung 
ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình 
thực hiện quản lý nhà nước về biển”7. Vì thế, điều 
cần thiết và quan trọng hơn là việc thiết lập ra một 
hệ thống tổ chức, lực lượng quản lý biển đầy đủ, 
đồng bộ, có quyền năng và có cơ chế chỉ huy, điều 
phối ăn khớp, nhịp nhàng từ trung ương đến địa 
phương, điều chỉnh và phân chia phạm vi quản lý 
của các cơ quan quản lý tổng họp các cấp.

Liên quan đến các vấn đề trên Biến Đông, quần 
đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, trên tinh thần 
thượng tôn pháp luật, Việt Nam kiên trì quan điểm 
tôn trọng và tuân thủ đầy đủ các quy định của 
UNCLOS 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao 
và pháp lý, không có những hành động diễn giải sai 
trái hay cố tình hạ thấp ý nghĩa, vai trò cùa 
UNCLOS 1982. Luật Biện Việt Nam năm 2012 
cũng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 
hai quần đảo: Hoàng Sa và Trường Sa theo nguyên 
tắc “Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan 
đến biển, đảo với các nước khác bằng các biện pháp 
hòa bình, phù họp với UNCLOS 1982, pháp luật và 
thực tiễn quốc tế”8.
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